
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG
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KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:
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T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.54.07.07.0CÐ CĐT 18A22/08/2000ĐạtNgô Anh03071810181

6.45.08.07.0CÐ CĐT 18A18/04/2000ĐạtNgô Quốc03071810192

7.07.07.07.0CÐ CĐT 18A19/05/2000NamNguyễn Nhật03071810493

6.67.06.07.0CÐ CĐT 18A30/07/2000NhậtPhan Hồng03071810574

6.05.07.07.0CÐ CĐT 18A08/08/2000PhúcĐỗ Phạm Hồng03071810645

7.58.07.07.0CÐ CĐT 18A27/10/2000SangHuỳnh Văn03071810716

6.05.07.07.0CÐ CĐT 18A03/09/2000ThànhHồ Minh03071810767

7.07.07.07.0CÐ CĐT 18A10/07/2000TiếnPhan Văn03071810868

5.03.07.07.0CÐ CĐT 18A21/02/2000TuấnTrần Thanh03071810949

7.58.07.07.0CÐ CĐT 18A29/4/2000TùngTrần Thanh030718109510

6.16.06.07.0CÐ CĐT 18B14/03/2000AnhTrần Hoàng030718110411

7.58.07.07.0CÐ CĐT 18B25/10/2000HiếuNguyễn Phùng Hoài030718112412

6.15.07.08.0CÐ CĐT 18B18/11/2000HiếuNguyễn Trung030718112513

7.58.07.07.0CÐ CĐT 18B12/9/2000HuyĐặng Ngọc030718112914

7.58.07.07.0CÐ CĐT 18B20/12/2000HuyNguyễn Đăng030718113015

7.58.07.07.0CÐ CĐT 18B27/06/2000LộcHoàng Hữu030718114916

7.07.07.07.0CÐ CĐT 18B31/08/2000NghĩaTrần Văn030718115817

5.54.07.07.0CÐ CĐT 18B20/8/1999NguyênTrần Đăng030718115918

6.67.06.07.0CÐ CĐT 18B11/05/2000TàiLê Chí030718117219

6.16.06.07.0CÐ CĐT 18B28/06/2000TânNguyễn Văn030718117520
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